Danh sách Tiêm Uốn Ván Cho Phụ Nữ   15-16 tuổi  2017
	STT
	Hä tªn trÎ
	N¨m sinh
	Th«n
	Tiªm vacxin uèn v¸n

	1
	Trương Hồng Ánh
	2001
	Phác Đồng
	x

	2
	Trương Thị hồng Nhung
	2002
	X
	

	3
	Thiều Thị Phương Oanh
	2001
	X
	

	4
	Thiều Thị Diễm Quỳnh
	2002
	X
	

	5
	Ngô Thị Hường
	2001
	X
	x

	6
	Đỗ Thị Duyên
	2002
	X
	

	7
	Trịnh Thị Ánh
	2002
	X
	x

	8
	Trương Thị luật
	2001
	X
	x

	9
	Lê Thị Kim Oanh
	2002
	X
	

	10
	Lê Thị Quỳnh
	2001
	X
	x

	11
	Thiều Thị Lan Anh
	2002
	x
	

	12
	Trịnh Thị Hằng
	20011
	Oanh Kiều 2
	

	13
	Trịnh Thị Thu
	2002
	X
	

	14
	Trịnh Ngọc Ánh
	2002
	X
	

	15
	Lê Phương Thảo
	2002
	x
	

	16
	Hoàng Thị Quỳnh
	2001
	Liên Minh
	

	17
	Hoàng Thị Ánh
	2002
	X
	

	18
	Hoàng Thị Hòa
	2002
	X
	

	19
	Hoàng Thị Lan
	2002
	x
	

	20
	Nguyễn Phương Thanh
	2002
	Xuân quan1
	

	21
	Trần Thị Nhung
	2002
	X
	

	222
	Đặng Thị Cúc
	2002
	X
	

	23
	Tạ Thị Ngọc Châm
	2002
	X
	

	24
	Nguyễn Phương Loan
	2002
	X
	

	25
	Đặng Thị Linh
	2002
	X
	

	26
	Trần Thị Mỹ
	2002
	X
	

	27
	Tràn Thị Cúc
	2000
	x
	

	28
	Đặng Thị Anh
	2002
	Xuân Quan2
	

	29
	Trần Thị Thúy
	2002
	X
	

	30
	Đặng Thị Hoàng Anh
	2001
	X
	

	31
	Hoàng Ngọc Minh
	2002
	X
	

	32
	Đặng Thị Thúy
	2002
	X
	

	33
	Nguyễn Thị Thúy
	2002
	x
	

	34
	Lê Thị Bích Hồng
	2002
	Nhân Mỹ
	

	35
	Nguyễn Thị Huế
	2001
	X
	

	36
	Nguyễn Thị Linh
	2001
	X
	

	37
	Lê Thị Tuyến
	2001
	x
	

	38
	Trịnh Thị Tâm
	2002
	Oanh Kiều1
	

	39
	Trịnh Thị Mai
	2001
	X
	

	40
	Trịnh Thị Vân Anh
	2001
	X
	

	41
	Trịnh Thị Khánh Ly
	20022
	x
	

	42
	Hoàng Thị Nhung
	2001
	Thành Hưng
	

	43
	Lê Thị Hường 
	2001
	X
	

	44
	Thiều Thị Hằng
	2001
	X
	

	45
	Lê Thị Ánh
	2002
	X
	

	46
	Lê Thị ánh
	2002
	X
	

	47
	Lê Hoàng Anh
	2002
	X
	

	48
	Nguyễn Thị Nhung
	2002
	X
	

	49
	Mai Thị Phương
	2001
	Lợi Thượng
	

	50
	Mai Thị Thùy Trang
	2001
	X
	

	51
	Trịnh Thị Hằng
	2001
	X
	

	52
	Trịnh Thị Trà My
	2001
	X
	

	53
	Lê Thị Hằng Nga
	2001
	X
	

	54
	Nguyễn Thị Ly
	2001
	X
	

	55
	Nguyễn Thị hạnh
	2001
	x
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


